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CÁCH VIẾT ĐỊA CHỈ BẰNG TIẾNG ANH CHÍNH XÁC NHẤT 

1. Khái quát về cách viết địa chỉ nhà 

Tương tự như tiếng Việt, khi viết địa chỉ nhà bằng tiếng Anh, chúng ta nên viết từ đơn vị nhỏ nhất đến để 

đảm bảo tính chính xác và cụ thể. Vậy với địa chỉ số nhà 15, đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội thì viết bằng tiếng Anh như thế nào cho đúng nhỉ?  

Có 3 quy tắc về cách viết địa chỉ nhà bằng tiếng Anh: 

Quy tắc 1: Đối với tên đường, phường hoặc quận bằng chữ thì chúng ta đặt trước các danh từ chỉ đường, 

phường và quận. 

Ví dụ: 

 Đường Hồ Tùng Mậu => Ho Tung Mau Street; 

 Phường Mai Dịch => Mai Dich Ward; 

 Quận Cầu Giấy => Cau Giay District. 

Quy tắc 2: Đối với tên đường, phường hoặc quận bằng số thì chúng ta đặt sau các danh từ chỉ đường, 

phường và quận. 

Ví dụ: 

 Đường 1 => Street 1; 

 Phường 3 => Ward 3; 

 Quận 9=> District 9. 

Quy tắc 3: Đối với các danh tư chỉ chung cư: 

Nếu sử dụng một danh từ riêng thì có nghĩa là chung cư. Lúc này chúng ta đặt trước danh từ chỉ chung 

cư. 

Ví dụ: 

 Chung cư Vinhomes=> Vinhomes Apartment Homes; 

 Chung cư Phạm Văn Đồng => Pham Van Dong Apartment Blocks; 

 Chung cư Hồ Tùng Mậu => Ho Tung Mau Apartment Blocks. 

Nếu sử dụng một danh từ riêng thì có nghĩa là căn hộ. Lúc này chúng ta đặt trước danh từ chỉ căn hộ 

 Căn hộ số 3 => Apartment No.1 

 Căn hộ số 9 => Apartment No.9 
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 Căn hộ số 15 => Apartment No.15. 

2. Một số từ vựng thông dụng về địa chỉ 

Dưới đây là một số từ vựng thường được sử dụng khi nói về địa chỉ bằng tiếng Anh.  

 Alley: ngách 

 Apartment / Apartment Block/ Apartment Homes: chung cư 

 Building: tòa nhà, cao ốc 

 City: Thành phố 

 Civil Group/Cluster: tổ 

 Commune: Xã 

 District: Huyện hoặc quận 

 Hamlet: Thôn, xóm, ấp, đội 

 Lane: ngõ 

 Province: tỉnh 

 Quarter: Khu phố 

 Street: Đường 

 Town: huyện hoặc quận 

 Village: Làng Xã 

 Ward: Phường 

3. Cách viết địa chỉ thôn, xóm, ấp, xã, huyện 

Ở miền Nam, đơn vị ấp có ý nghĩa tương đương với đơn vị thôn, xóm của miền Bắc.  Dưới đây là một vài 

ví dụ về cách viết địa chỉ theo ấp, thôn, xóm bằng tiếng Anh 

Ví dụ: 

 Xóm 2, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. 

=> Hamlet 2, Đai Thanh commune, Quoc Oai district, Ha Noi city. 

 Xóm 1 , xã Tiên Phương, huyện CHương Mỹ, thành phố Hà Nội. 

=> Hamlet 1, Tieng Phuong commune, Chuong My district, Ha Noi city. 

4. Cách viết địa chỉ nhà ở phố 
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Ở khu vực thành phố có rất nhiều ngõ, ngách, đường, xá… Vì vậy khi viết địa chỉ bằng tiếng Anh chúng 

ta thường gặp nhiều khó khăn. Nếu nhà bạn ở thành phố thì có cách viết địa chỉ bằng tiếng Anh như sau: 

Ví dụ: 

 Số nhà 117, ngách 8/32, ngõ 199, tổ 16, đường Hồ Tùng Mậu, phường Mại Dich, Quận Cầu Giấy, 

Hà Nội 

=> No. 117, 8/32 Alley, 199 lane, 16 cluster, Ho Tung Mau street, Mai Dich Ward, Cau Giay 

district, Ha Noi 

 246, Đường số 8, Phường 6, quận Vò Gấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

=> 246, street 8, Ward 6, Vo Gap district, Ho Chi Minh city 

 D09, Chung cư A10, ngõ 148, đường Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

=> D09, A10 Apartment, Nguyen Chanh street, Yen Hoa ward, Cau Giay district, Ha Noi city 

5. Cách viết địa chỉ nhà ở chung cư 

Một trong những địa chỉ khó tìm kiếm nhất là chung cư. Chính bởi vậy, bạn phải ghi hết sức chi tiết và 

chính xác về địa chỉ nhà mình. 

Nếu bạn sống trong một căn chung cư thì có cách viết địa chỉ nhà ở chung cư bằng tiếng Anh như ví dụ 

dưới đây: 

Ví dụ: 

 Căn hộ 1134, chung cư Nguyễn Cơ Thạch, đường Nguyễn Cơ Thạch, quận Nam Từ Liêm, Hà 

Nội. 

=> Flat Number 1134, Nguyen Co Thach Apartment Block , Nguyen Co Thach street, Nam Tu 

Liem District, Ha Noi 

 Phòng số 8, tòa nhà Keangnam, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam. 

=> Room No.8, Keangnam Building, Pham Hung Street, Nam Tu Liem District, Ha Noi City, 

Viet Nam. 

 Căn hộ 1024, số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

=> Flat Number 1134, 136 Ho Tung Mau street, Mai Dich ward, Cau Giay District, Ha Noi 

6. Cách viết tắt địa chỉ 

Trong các cách viết địa chỉ tiếng Anh, đôi khi các bạn sẽ bắt gặp các tư như St, Apt hay Rd. Đó là những 

từ viết tắt địa chỉ bằng tiếng Anh: 
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Từ vựng nói về địa chỉ Dạng viết tắt 

Alley Aly. 

Apartment Apt. 

Building Bldg. 

Capital Bỏ (thường viết Hanoi chứ không viết Hanoi Capital) 

District Dist. 

Lane Ln. 

Lane Ln. 

Road Rd. 

Room Rm. 

Street Str. 

Village Vlg. 

7. Cách hỏi địa chỉ 

Dưới đây là một số câu hỏi thường được dùng để hỏi đại chỉ trong tiếng Anh: 

 What’s your address? 

Địa chỉ của anh là gì? 

 Are you a local resident? 

Có phải bạn là cư dân địa phương không? 
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 Where do you live? 

Bạn sống ở đâu? 

 Where is your domicile place? 

Nơi cư trú của bạn ở đâu? 

 Where are you from? 

Bạn từ đâu đến? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

       

 

Trang | 6 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 

 

Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

Luyện Thi Online 

 

 

Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây 

dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường 

PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên 

khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

 

Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho 

học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. 

Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng 

đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các 

môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu 

tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng 

Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

